   案號(Case No.): 民國   (西元)年度        字第           號
                 Bản án số：số                năm         
	民事請求簡表
Request for Judicial Assistance in Civil Matters
Mẫu đơn yêu cầu tương trợ tư pháp dân sự

	請求日期
Date of the request

Ngày đệ đơn yêu cầu
	西元________日__________月_________年
Date_______Month_______Year________
Ngày_______tháng ________năm________

	請求機關之名稱和地址
Name and address of the requesting authority

Tên và địa chỉ cơ quan ủy thác tư pháp
	臺灣____地方法院 _________________________________________
Taiwan ____ District Court, Address: ____________________________
Tên và địa chỉ cơ quan ủy thác tư pháp, Địa chỉ: ____________________

	受請求機關之名稱和地址
Name and address of the requested authority 
Tên và địa chỉ cơ quan được ủy thác tư pháp
	越南社會主義共和國司法部
Ministry of Justice, the Socialist Republic of Vietnam

BỘ TƯ PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

	承辦法官姓名
The Judge in charge of the case
Họ tên quan tòa xử lý vụ việc
	法官：
Judge：
Quan tòa：

	有關人員的姓名、性別、國籍及住址，或相關機關或機構之名稱及地址(如為越南籍請提供越文原文姓名或證號)
Name, gender, nationality and address of the person, or name and address of the agency or organization concerned
Họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ người liên quan, hoặc tên và địa chỉ cơ quan hữu quan(Nếu là quốc tịch Việt Nam thì hãy cung cấp tên bằng chữ Việt và số thẻ chứng từ)
	原告：（姓名、性別、國籍、護照號碼詳如起訴狀繕本，住址詳如送達證書譯本）
Plaintiff: (Relevant facts are contained in the attachments. Address is contained in the delivery certificate)
Nguyên đơn: (Họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu được trình bày trong Đơn khởi kiện kèm theo. Địa chỉ được tường trình trong Biên bản tống đạt Tòa án kèm theo.)

被告：(姓名、性別、國籍、護照號碼詳如起訴狀繕本，住址詳如送達證書譯本）
Defendant: (Relevant facts are contained in the attachments. Address is contained in the delivery certificate)

Bị đơn: (Họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu được tường trình trong Đơn khởi kiện kèm theo. Địa chỉ được tường trình trong Biên bản tống đạt Tòa án kèm theo.)


	請求之事件(案情摘要)

The description of the case

Việc yêu cầu tương trợ(trích yếu nội dung)
	□ 離婚 Divorce  Ly hôn
□ 監護 Guardianship(child custody)  Quyền giám hộ
□ 履行同居cohabitation  Thực hiện sống chung
□（其他案由，請自行填載）______________________________
   (Please fill other description of the case in the blank) 
   (những vụ việc khác, hãy tự ghi rõ chi tiết)
□ 詳如起訴狀繕本
   Relevant facts are contained in the attachments. 
   Đã nêu rõ trong bản sao đơn khởi tố

	請求協助事項
Requested matters

Các mục yêu cầu tương trợ tư pháp
(本協定所稱之「民事」，係指民事、商事、婚姻、家庭及勞工等事件) 
(“Civil matters” referred to in this Agreement shall include civil, commercial, marital, family and labor matters)
(Từ "dân sự" có nghĩa là về dân sự , thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động)
	□ 文書送達 Service of documents  Văn bản tống đạt

□ 調查取證 Investigation, and taking of evidence  Điều tra thu thập bằng chứng

  □(一)取得證言及陳述Investigation  Thu thập lời khai làm chứng

  □(二)取得證據 Taking of evidence  Thu thập bằng chứng
  □(三)其他other  Nhưng thu thập khác       

□ 本協定所規定之其他互助事項。
   Other matters stipulated by this Agreement.
   Những hạng mục yêu cầu tương trợ khác mà trong bảng thỏa thuận có qui định

	其他相關事項之說明
Other information relating to the request for judicial assistance
Thuyết minh các vấn đề liên quan khác 
	

	檢附相關法規
The relevant provisions of the law
Kèm theo các qui định liên quan
	□離婚：民法第1052條Divorce：Article 1052 of the Civil Code
Ly hôn ; theo điều 1052 luật dân sự
□監護：民法第1055條 Guardianship (Child custody):Article 1055 of the Civil Code

  Quyền giám hộ : theo điều 1055 luật dân sự.
□其他法條，請自行填載 ______________________________
  Please fill other relevant provisions of the law in the blank.
  Những điều luật khác, hãy tự điền vào.

	請求執行期限
In regard to dealines for the execution of the Request for mutual judicial assistance
Thời hạn thi hành tương trợ tư pháp
	西元________日__________月_________年
Date_______Month_______Year________

Ngày_______tháng ________năm________


我方感謝貴國對此事之協助並期盼依據協定之規定提供協助予越南有關機關
We appreciate your assistance in this matter and look forward to providing assistance to Vietnam authorities in accordance with the provisions of the Agreement. 
Chúng tôi rất cám ơn về sự giúp đỡ và mong rằng căn cứ theo các qui định của Bản thỏa thuận sẽ cung cấp sự hỗ trơ  các cơ quan chức năng phía Việt Nam.
臺灣_____地方法院     Taiwan _____ District Court     Tòa Án Địa Phương _____ Đài Loan
院長 Chief Judge  Chánh án  _________
法官 Judge  Quan tòa ________
簽名決行   The Chief Judge has authorized the Judge to make this request.   Ký tên phê duyệt
	民法第1052條  離婚
夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。
Divorce：Article 1052 of the Civil Code

Where either the husband or the wife meets one of the following conditions, the other party may petition the court for a juridical decree of divorce:

(1) Where he or she has committed bigamy;

(2) Where he or she has consensual sexual intercourse with another person;

(3) Where he or she abuses the other party as to render common living intolerable;

(4) Where he or she abuses the lineal relative of the other party, or his or her lineal relative abuses the other party as to render common living intolerable;

(5) Where the other party has deserted him or her in bad faith and such desertion still continues;

(6) Where he or she is intent on murdering the other party;

(7) Where he or she has a loathsome disease which is incurable;

(8) Where he or she has a serious mental disease which is incurable;

(9) Where it has been uncertain for over three years whether he or she is alive or dead; or

(10) Where he or she has been sentenced to more than six months imprisonment for an intentional crime.

Either the husband or the wife may petition for a juridical decree of divorce upon the occurrence of any gross event other than that set forth in the preceding paragraph that renders it difficult to maintain the marriage, except if either the husband or the wife is responsible for the event, only the other party may petition for the divorce.

Điều 1052 luật dân sự - Ly hôn
Một bên phía vợ hoặc chồng, có một trong trường hợp như sau,thì phía bên kia được yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn:

(1) Vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

(2) Đồng thuận quan hệ tình dục với người ngoài hôn nhân 

(3) Một bên người chồng hay người vợ không chịu đựng sự ngược đãi sống chung nữa.

(4) Người chồng hay người vợ ngược đãi người thân thuộc trực hệ của bên kia, hoặc người thân thuộc trực hệ của bên người chồng hay người vợ ngược đãi bên kia, dẫn đến tình trạng không chịu nỗi sống chung nữa.

(5) Bên người chồng hay người vợ cố tình bỏ rơi bên kia và còn đang trong tình trạng diễn tiếp.

(6) Bên người chồng hay người vợ có ý đồ sát hại bên kia.

(7) Có bệnh ác tính không thể chữa khỏi.

(8) Có bệnh tâm thần trọng đại không thể chữa khỏi.

(9) Không rõ tung tích sống còn đã hơn ba năm.

(10) Do cố tình phạm tội, đã xác định bị xét xử phạt tù có thời hạn hơn sáu tháng.

Ngoài những mục nêu trên, bên chồng hoặc vợ do những trường hợp có nguyên nhân trọng đại vẫn được xin ly hôn. Nhưng nguyên nhân trọng đại đó là do phía chồng hay vợ chịu trách nhiệm thì chỉ đươc do người bên kia xin ly hôn.
	民法第1055條  監護
-夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。

-前項協議不利於子女者，法院得依主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權為子女之利益改定之。

-行使、負擔權利義務之一方未盡保護教養之義務或對未成年子女有不利之情事者，他方、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人得為子女之利益，請求法院改定之。

-前三項情形，法院得依請求或依職權，為子女之利益酌定權利義務行使負擔之內容及方法。

-法院得依請求或依職權，為未行使或負擔權利義務之一方酌定其與未成年子女會面交往之方式及期間。但其會面交往有妨害子女之利益者，法院得依請求或依職權變更之。
Guardianship (Child custody)：Article 1055 of the Civil Code

-After the husband and the wife effect a divorce, one party or both parties of the parents will exercise the rights or assume the duties in regard to the minor child by mutual agreement. If the mutual agreement did not or could not be done, the court may decide by the applications of the husband or the wife, the authorities concerned, the social welfare institution or any other interested person, or may decide by its authority.
-If the mutual agreement is unfavorable to the child, the court may change the agreement upon the applications of the authority concerned , the social welfare institution or any other interested person or by its authority in regard to the interests of the minor child.
-When the party who should but could not exercise the rights and assume the duties in regard to the minor child or did not protect the interests of the minor child, the other party of the husband and the wife, the minor child, the authorities concerned, the social welfare institution or any other interested person may apply the court to change the mutual agreement in regard to the interests of the minor child.
-The provisions in the preceding three paragraphs, the court may decide the contents and methods of exercising rights and assuming duties for the interests of the minor child on the application or by its authority.
-The court may decide the way and period of meeting or communication with the minor child by the application of the party who could exercise the rights and assume the duties in regard to the minor child, or by its authority. When the meeting or communication affects the interests of the minor child, the court may change it on the applications or by its authority.

Điều 1055 luật dân sự - Quyền giám hộ
- Khi vợ chồng ly hôn, phụ trách và thi hành nghĩa vụ quyền lợi đối với con cái vị thành niên, thì theo sự thỏa thuận sẽ do một bên hay hai bên cùng phụ trách. Trong trương hợp chưa thỏa thuận hay thỏa thuận mà chưa nhất trí, thì tòa án sẽ dựa theo yêu cầu bên chồng hoặc vợ, cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức phúc lợi xã hội hay những người liên quan khác, hay dựa theo quyền hạn để định đoạt về quyền giám hộ. 

-Trong trường hợp kết quả thỏa thuận nêu trên là không có lợi cho đứa trẻ, tòa án được quyền dựa theo yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức phúc lợi xã hội hay những người liên quan khác, hay dựa theo quyền hạn sửa lại về quyền giám hộ theo hướng có lợi cho đứa trẻ.

-Phía chịu trách thi hành, phụ trách quyền lợi và nghĩa vụ mà chưa làm tròn việc bảo vệ nghĩa vụ giáo dục hay mang lại bất lợi đối với đứa trẻ vị thành niên, thì bên kia, bản thân đứa trẻ vị thành niên, cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức phúc lợi xã hội hay những người liên quan khác, được dựa trên cơ sở vì lợi ích của đứa trẻ yêu cầu tòa án sửa lại quyền giám hộ.

-Trong ba trường hợp nêu trên , tòa án được theo yêu cầu hay quyền hạn, dựa trên cơ sở vì lợi ích đứa trẻ mà định đoạt nội dung và phương pháp phụ trách thi hành nghĩa vụ và quyền lợi.

-Tòa án được quyền dựa theo yêu cầu hay quyền hạn, định đoạt về thời gian và phương thức gặp mặt con cái vị thành niên đối với phía chưa được quyền giám hộ. Nhưng sự gặp gỡ có hại đến lợi ích của đứa trẻ, thì tòa án được dựa theo yêu cầu hay quyền hạn mà thay đổi sự gặp gỡ ấy .


